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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 194/KH-UBND
	        Tuyên Quang, ngày 22  tháng  8  năm 2023


kẾ HOẠCH

Tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 
quy mô cấp tỉnh năm 2023

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong tình hình mới; Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 18/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ; 
Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 830-TB/TU ngày 08/8/2023. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và CNCH quy mô cấp tỉnh năm 2023, cụ thể như sau:
i. mỤc đích, yêu cẦu
1. Mục đích

- Triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 18/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh; nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhân dân về công tác PCCC và CNCH. Thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy, lực lượng, phương tiện và vật tư, hậu cần tại chỗ) góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.
- Nâng cao khả năng chỉ đạo, điều hành, tổ chức, chỉ huy chữa cháy, CNCH và công tác phối hợp hiệp đồng tác chiến giữa lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành và các lực lượng khác tham gia xử lý các tình huống tai nạn, sự cố, cháy, nổ lớn có thể xảy ra trên địa bàn. Tiếp tục hoàn thiện nâng cao năng lực tổ chức, điều hành, chỉ đạo, chỉ huy chữa cháy, CNCH đáp ứng yêu cầu công tác PCCC và CNCH trong giai đoạn hiện nay. 

- Kiểm tra, đánh giá khả năng huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy, CNCH của các cơ quan, đơn vị, cơ sở trên địa bàn tỉnh tham gia xử lý các tình huống tai nạn, sự cố, cháy, nổ lớn có thể xảy ra; đánh giá tính năng, tác dụng, hiệu quả thực tế của các phương tiện, thiết bị chữa cháy, CNCH, hệ thống thông tin liên lạc và công tác hậu cần phục vụ chữa cháy và CNCH.
2. Yêu cầu

- Tình huống cháy, nổ giả định trong diễn tập phải phù hợp với thực tế của cơ sở, đồng thời đảm bảo đúng với tình huống đã đề ra trong phương án và các yêu cầu, quy định về chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy, CNCH.
- Các đơn vị tham gia diễn tập phải xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm được phân công, chủ động tham gia tập luyện và diễn tập theo kịch bản chi tiết và triển khai thực hiện theo đúng tình huống giả định đạt hiệu quả cao nhất.

- Trong quá trình chuẩn bị, tập luyện, tổng duyệt và tiến hành diễn tập, các lực lượng tham gia diễn tập phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm mệnh lệnh của Ban Chỉ huy diễn tập.

- Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện tham gia trong quá trình tập luyện và diễn tập phương án.
II. QUY MÔ, ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN 
1. Quy mô và hình thức diễn tập
1.1. Quy mô: Phương án tổ chức diễn tập cấp tỉnh.
- Chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Chỉ đạo thực hiện: Công an tỉnh.

- Lực lượng tham gia: Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tham gia diễn tập phương án chữa cháy và CNCH.
1.2. Hình thức: Giới thiệu cơ chế thông tin chỉ huy, điều hành chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và diễn tập thực binh.
2. Địa điểm luyện tập và diễn tập thực binh: Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang (Tổ dân phố Hưng Thịnh, TT Yên Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang).
3. Thời gian: 
Tổng thời gian luyện tập và diễn tập: 20 ngày.

Diễn tập chính thức: Ngày 16/11/2023 (thứ Năm).
III. NỘI DUNG DIỄN TẬP
1. Tình huống giả định: Xử lý 01 tình huống cháy và CNCH phức tạp nhất trong phương án chữa cháy và CNCH của cơ quan Công an tại Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt.
2. Quy trình tổ chức diễn tập 
2.1. Diễn tập vận hành cơ chế bằng hình ảnh và mô phỏng
Diễn tập vận hành cơ chế chỉ huy điều hành theo hình thức thông qua xây dựng băng hình giới thiệu cơ chế xử lý, điều hành, mô phỏng tình huống cháy và trình tự diễn biến các hoạt động tổ chức chữa cháy và CNCH.
2.2. Diễn tập thực binh
(1) Giai đoạn I: Lực lượng cơ sở triển khai các hoạt động chữa cháy và CNCH theo quy trình ứng cứu khẩn cấp tại chỗ. Điện thoại báo cháy và yêu cầu CNCH, tổ chức hướng dẫn cho cán bộ, công nhân viên thoát nạn trong nhà xưởng ra ngoài và di chuyển tài sản.

(2) Giai đoạn II: Lực lượng, phương tiện chữa cháy và CNCH của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đến hiện trường tổ chức trinh sát, tìm kiếm, chữa cháy và CNCH; sơ, cấp cứu ban đầu, chuyển người bị thương ra nơi an toàn và đến cơ sở y tế gần nhất.
(3) Giai đoạn III: Lực lượng, phương tiện của Công an tỉnh được huy động hỗ trợ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức tìm kiếm, sơ cấp cứu, tham gia chữa cháy và CNCH.
(4) Giai đoạn IV: Lực lượng, phương tiện của cơ quan, đơn vị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện Yên Sơn, UBND thị trấn Yên Sơn; Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc, Trung tâm Y tế huyện Yên Sơn; Công ty Điện lực tỉnh; Kho KV2 - Tổng cục kỹ thuật - Bộ Quốc phòng; Nhà máy Z113, Nhà máy Z129; Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Sơn, Công ty Cổ phần Môi trường và Quản lý đô thị; Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang và các đơn vị  được huy động, tập kết đầy đủ và triển khai thực hiện nhiệm vụ theo phương án tổng tấn công dập tắt đám cháy. 
(5) Giai đoạn V: Tổ chức khắc phục hậu quả sau vụ cháy.
2.3. Phương án xử lý tình huống
(1) Lực lượng PCCC tại chỗ phải được huy động kịp thời, sử dụng phương tiện tại chỗ để tổ chức chữa cháy và CNCH; vận hành hiệu quả các hệ thống kỹ thuật: Hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy vách tường, xe chữa cháy, hệ thống bơm nước... phục vụ cho công tác tìm kiếm cứu nạn và tổ chức chữa cháy.

(2) Lực lượng, phương tiện của Công an tỉnh được huy động một cách nhanh nhất đến đám cháy, tổ chức công tác tìm kiếm cứu người bị nạn và tổ chức chữa cháy kịp thời và hiệu quả nhất.
(3) Huy động sức mạnh tổng hợp của các đơn vị trên địa bàn, sử dụng các trang thiết bị chuyên dụng, phương tiện hiện đại để tổ chức chữa cháy và CNCH. 

IV. LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN DỰ KIẾN THAM GIA DIỄN TẬP
Dự kiến huy động khoảng 686 người (trong đó có 300 công nhân trong vai nạn nhân và tham gia thoát nạn) và 39 xe chuyên dụng, 04 máy bơm chữa cháy và phương tiện nghiệp vụ; chưa tính xe của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Chỉ huy, Ban Tham mưu và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo (có bảng thống kê chi tiết kèm theo).
V. KINH PHÍ PHỤC VỤ DIỄN TẬP 
Ngân sách nhà nước bảo đảm nhiệm vụ chi của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và lực lượng vũ trang. Các doanh nghiệp tham gia diễn tập tự bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ được giao.
VI. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Công an tỉnh 
- Chủ trì, phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo diễn tập; đề xuất Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành các quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Chỉ huy, Ban Tham mưu và các tài liệu phục vụ họp Ban Chỉ đạo; tổ chức đón tiếp đại biểu tham dự buổi diễn tập thực binh; chuẩn bị bài phát biểu của Lãnh đạo Bộ Công an, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; in ấn, phát tài liệu phục vụ các cuộc họp và buổi tổ chức diễn tập; đôn đốc, kiểm tra việc triển khai Kế hoạch của các đơn vị; tổng hợp, đánh giá rút kinh nghiệm buổi diễn tập, báo cáo Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

- Chủ trì, xây dựng kịch bản diễn tập và chỉ huy điều hành các đơn vị tổ chức tập luyện, hợp luyện, tổng duyệt và diễn tập theo đúng nội dung kế hoạch, phương án, kịch bản. Xây dựng phương án tổ chức chốt chặn, phân luồng giao thông trên các tuyến đường xung quanh khu vực diễn tập. Bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự bên trong và bên ngoài địa điểm diễn tập.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phim vận hành cơ chế thông tin chỉ huy, điều hành chữa cháy và CNCH và trình chiếu tại buổi diễn tập. Phân công 02 cán bộ (01 nam, 01 nữ) thuyết minh diễn tập.
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự trù kinh phí phục vụ việc tập luyện và diễn tập phương án bảo đảm đúng quy định trình Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài chính thẩm định) xem xét quyết định. Chủ trì, tổ chức rút kinh nghiệm đợt diễn tập phối hợp giữa các lực lượng; thực hiện chế độ thông tin báo cáo các cấp theo quy định.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và CNCH quy mô cấp tỉnh năm 2023.
2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Phối hợp với Công an tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai Kế hoạch đảm bảo đúng nội dung yêu cầu.

- Phát hành giấy mời đại biểu tham dự, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị bố trí tiếp đón đại biểu tham gia diễn tập.
3. Sở Y tế: Điều động lực lượng, phương tiện phối hợp với Công an tỉnh tham gia luyện tập, diễn tập phương án. Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Yên Sơn, Bệnh viện đa khoa Phương Bắc chủ trì tiếp nhận người bị nạn, sơ, cấp cứu ban đầu do lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chuyển giao theo kế hoạch, phương án, kịch bản diễn tập; bảo đảm công tác y tế cho lực lượng tham gia diễn tập.
4. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, kiểm tra, đôn đốc Công an tỉnh trình việc xây dựng dự trù kinh phí phục vụ tập luyện, diễn tập; thẩm định kinh phí do Công an tỉnh tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo quy định.
5. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc diễn tập.
6. Các sở: Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao điều động lực lượng, phương tiện phối hợp với Công an tỉnh tham gia luyện tập, diễn tập phương án.
7. Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn cơ sở thực hiện nhiệm vụ theo đúng phương án.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc huyện, Ủy ban nhân dân thị trấn Yên Sơn tham gia đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường, tham gia công tác y tế, công tác hậu cần, chế độ chính sách an sinh xã hội… 

8. Các đơn vị được huy động tham gia diễn tập: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà máy Z113, Z129, Kho KV2; Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị Tuyên Quang; Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang, Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc, Trung tâm Y tế huyện Yên Sơn; Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Sơn
- Điều động lực lượng, phương tiện phối hợp với Công an tỉnh tham gia luyện tập và diễn tập theo kế hoạch, kịch bản được phê duyệt.

- Triển khai phương án tăng áp lực và lưu lượng nước trong đường ống cho khu vực thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn trong thời gian diễn tập.
9. Công ty Điện lực tỉnh Tuyên Quang: Phối hợp với Công ty Cổ phần Woodsland Tuyên Quang chịu trách nhiệm cung cấp điện để phục vụ cho công tác diễn tập; thực hiện việc cắt, đóng điện xung quanh khu vực diễn tập trước, trong và sau khi kết thúc cuộc diễn tập theo lệnh của Ban Chỉ huy diễn tập, bảo đảm an toàn cho lực lượng, phương tiện tham gia diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
10. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Phối hợp với Công an tỉnh xây dựng tin, bài, phóng sự trước, trong và sau khi diễn tập để tuyên truyền về ý nghĩa và mục đích của cuộc diễn tập, đồng thời thông báo kết quả cuộc diễn tập; phối hợp Công an tỉnh xây dựng phim vận hành cơ chế thông tin chỉ huy điều hành chữa cháy và CNCH.
11. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh:  Cử cán bộ tham gia luyện tập, hợp luyện, tổng duyệt, diễn tập công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy theo phương án đã được phê duyệt.
12. Công ty Cổ phần Woodsland Tuyên Quang
- Phối hợp với Công an tỉnh tổ chức khảo sát, xây dựng kế hoạch, phương án, kịch bản và tổ chức tập luyện, diễn tập theo nội dung đã được phê duyệt.

- Cử cán bộ, công nhân viên tham gia luyện tập, hợp luyện, tổng duyệt, diễn tập theo chương trình phương án đã được phê duyệt.

- Bố trí đón tiếp đại biểu đến tham dự cuộc diễn tập, phối hợp với Công an tỉnh bố trí khán đài và các điều kiện phục vụ đại biểu.
VI. KHÁCH MỜI THAM DỰ BUỔI DIỄN TẬP
- Lãnh đạo Bộ Công an;

- Lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH - Bộ Công an;
- Đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Công an các tỉnh giáp ranh với tỉnh Tuyên Quang.

- Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo các cơ quan đơn vị; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; 

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị có thành phần tham gia diễn tập. 

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Căn cứ Kế hoạch này, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc; lập danh sách cán bộ tham gia diễn tập thực binh gửi về Công an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) trước ngày  30/8/2023; đồng thời huy động lực lượng, phương tiện tham gia diễn tập đảm bảo an toàn, hiệu quả./.

	Nơi nhận:
- Bộ Công an (V01, C07);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các cơ quan, đơn vị tham gia trong Kế hoạch;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC(Ng).

	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đã ký
Hoàng Việt Phương



  DANH SÁCH 

Các đơn vị tham gia diễn tập phương án chữa cháy và CNCH             

quy mô cấp tỉnh năm 2023
(Ban hành theo Kế hoạch số: 194/KH-UBND ngày  22/ 8 /2023 của UBND tỉnh)


	TT
	Đơn vị được huy động
	Điện thoại
	Số người được huy động
	Số lượng, chủng loại phương tiện được huy động
	Ghi chú

	I
	Lực lượng, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ban đầu

	1
	Lực lượng PCCC cơ sở Công ty cổ phần Woodsland tham gia chữa cháy và CNCH
	02073.898.689
	75
	Tất cả phương tiện PCCC hiện có tại cơ sở
	

	2
	Lực lượng công nhân Công ty cổ phần Woodsland tham gia thoát nạn, nạn nhân trong quá trình diễn tập
	-
	300
	Công nhân làm việc tại cơ sở
	

	II
	Lực lượng, phương tiện chữa cháy và CNCH do Công an tỉnh huy động

	1
	Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH 
	02073.822.450

114
	60
	05 xe chữa cháy; 

01 xe CNCH;

01 xe thang;

01 xe bồn;

03 máy bơm chữa cháy
	

	2
	Phòng Tham mưu
	0692.526.112
	05
	01 xe ô tô và thiết bị thông tin liên lạc 
	

	3
	Phòng Cảnh sát 

Giao thông
	02073.821.968
	10
	02 xe ô tô và phương tiện, thiết bị kèm theo
	

	4
	Phòng Cảnh sát 

Cơ động
	02073.824.921
	40
	03 xe chở CBCS và công cụ hỗ trợ
	

	5
	Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH
	0692.529.102
	06
	01 xe Cảnh sát 113 và công cụ hỗ trợ 
	

	6
	Bệnh viện Công an tỉnh
	0692.526.105
	06 
	01 xe cứu thương và y bác sỹ, vật tư y tế
	

	7
	Công an huyện 

Yên Sơn
	02073.872.214
	30
	01 xe chở CBCS, 02 xe CSGT và công cụ hỗ trợ
	

	8
	Công an thị trấn

Yên Sơn
	0346284848
	05
	01 xe chở CBCS và công cụ hỗ trợ bảo vệ 
	

	III
	Lực lượng, phương tiện do UBND tỉnh huy động, trưng dụng
	

	
	Lực lượng, phương tiện Quân đội
	

	1
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang
	02073.822.049
	30
	02 xe chở quân; 

01 máy bơm 
	

	2
	Nhà máy Z113
	02073.878.103

02073.878.104
	06
	01 xe chữa cháy và thiết bị kèm theo
	

	3
	Nhà máy Z129
	02073.878.163
	06
	01 xe chữa cháy và thiết bị kèm theo
	

	4
	Kho KV2
	069.991.590
	06
	01 xe chữa cháy và thiết bị kèm theo
	

	5
	Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Sơn
	02073.872.334
	12
	01 xe ô tô và công cụ hỗ trợ, phương tiện nghiệp vụ
	

	IV
	Các lực lượng khác

	1
	Sở Y tế
	3.828.258

3.822.390
	03
	Sử dụng 01 xe ô tô, nhiệm vụ huy động xe cứu thương các đơn vị 
	

	2
	Sở Xây dựng
	3.822.686
	03
	01 xe ô tô và các phương tiện cần thiết.
	

	3
	Sở Công Thương
	3.824.613
	03
	01 xe ô tô và các phương tiện cần thiết.
	

	4
	Sở Tài nguyên và

Môi trường
	3.822.863
	03
	01 xe ô tô và các phương tiện cần thiết.
	

	5
	Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn
	02073.872.305
	30
	Dân quân tự vệ và các lực lượng tại chỗ, sử dụng 02 xe ô tô
	

	6
	Ủy ban nhân dân thị trấn Yên Sơn
	02073.890.271
	10
	Dân quân tự vệ và các lực lượng tại chỗ, sử dụng 02 xe ô tô
	

	7
	Công ty Điện lực

Tuyên Quang
	02076.278.686
	06 
	Cắt điện nơi xảy ra cháy, 01 xe phục vụ và thiết bị chuyên dùng
	

	8
	Công ty CP Cấp thoát nước Tuyên Quang
	02073.822.586
	03
	01 xe bồn 5m3 chở nước
	

	9
	Công ty CP Dịch vụ môi trường và Quản lý đô thị
	3.822.665
	06
	01 xe bồn 07m3 chở nước
	

	10
	Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc
	0865.525.115
	06 
	01 xe cứu thương và dụng cụ y tế kèm theo
	

	11
	Trung tâm Y tế huyện Yên Sơn
	02073.872.465
	06 
	01 xe cứu thương và dụng cụ y tế kèm theo
	

	12
	Đội PCCC cơ sở Tổ dân phố Hưng Thịnh
	-
	10
	Dụng cụ, phương tiện kèm theo
	

	
	Tổng số
	686 người

(300 công nhân thoát nạn)
	- Xe chữa cháy: 08

- Xe CNCH: 01

- Xe thang: 01

- Xe bồn: 03

- Xe chở quân: 17

- Xe CSGT: 04

- Xe 113: 01

- Xe điện lực: 01

- Xe cứu thương: 03

- Máy bơm chữa cháy: 04

Tổng: 39 xe, 04 máy bơm chữa cháy


	



(báo cáo)
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